
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

17/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHAN KHANG

0110256195

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
CHi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, 
kim tiêm.... -Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia 
đình như: máy đo huyết áp ,máy trợ thính...; Bán buôn dược 
phẩm;
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, 
thể thao.

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế ; 

4659(Chính)

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

8. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
PHAN KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHAN KHANG SERVICE AND 
COMMERCE COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: PHAN KHANG SERVICE AND COMMERCE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 035 898 1676  
Email: phankhangmedical@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

9. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị y tế. Sữa chữa thiết bị điện, thiết bị 
cơ điện lạnh

3312

10. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: - Hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị 
chuẩn đoán bệnh có màn hình hiển thị, thiết bị đo lường và xét 
nghiệm, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị đa hoặc định vị vật 
dưới nước bằng âm hoặc siêu âm được phân vào nhóm

3313

11. Sửa chữa thiết bị khác 3319

12. Thu gom rác thải độc hại 3812

13. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

15. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

16. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

17. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 017190000804

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P1016 Toà Nhà New Skyline, Khu đô thị mới Văn Quán, Đường Yên 
Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1016 Toà Nhà New Skyline, Khu đô thị mới Văn Quán, Đường Yên 
Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

QUÁCH THỊ NGUYỆT   Nữ
28/06/1990 Mường Việt Nam

01/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       017190000804
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P1016 Toà Nhà New Skyline, Khu đô thị mới Văn Quán, Đường Yên 
Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1016 Toà Nhà New Skyline, Khu đô thị mới Văn Quán, Đường Yên 
Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH THỊ NGUYỆT   Nữ

28/06/1990 Mường Việt Nam

01/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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